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PHẦN M  ĐẦU 

1. L        n đề tài 

Sự mở của thị trƣ ng  ùng với  tự  o hó  thƣơng mại v  hội nhập kinh tế 

to n  ầu của Việt Nam sẽ m ng  ến nhiều  ơ hội phát triển  ho  á   o nh nghiệp 

trong nƣớ  v   ũng  em  ến  h ng  t những thá  thứ   ho  á   o nh nghiệp trong 

nƣớ   Khi m i trƣ ng kinh  o nh  ó nhiều th y  ổi với sự   nh tr nh ng y   ng 

khốc liệt hơn  ến từ  á   ối thủ cạnh tranh từ nƣớ  ngo i vối tiềm lực về vốn v  

kinh nghiệm quản l    

Hiện n y   á   o nh nghiệp Việt N m   h ng ph n  iệt  á  th nh phần  inh 

tế  ều   ng phải  ối mặt với sứ   p  ạnh tr nh từ  á   o nh nghiệp trong v  ngo i 

nƣớ   từ  á  sản ph m th y thế  từ  á  nh   ung  ấp v  từ  há h h ng  C ng ty  ổ 

phần tƣ vấn v   ầu tƣ x y  ựng Indeco  ũng  h ng phải l  ngoại lệ  phải  ối mặt 

với sứ   p  ạnh tr nh rất lớn từ thị trƣ ng  

Kh ng  h   ó vậy  C ng ty  ổ phần tƣ vấn v   ầu tƣ x y  ựng In e o  òn 

phải  ối mặt với sứ   p  ạnh tr nh từ  h nh trong ng nh tƣ vấn v  x y  ựng  Điều 

n y   ng trở n n  hốc liệt hơn trong những năm gần   y  hi m  thị trƣ ng bất  ộng 

sản  óng  ăng   á   iến biến xấu trong thị trƣ ng bất  ộng sản   ng l m  ho m i 

trƣ ng cạnh tranh nội bộ gay gắt hơn   o gi  hết. 

Do vậy việ  x y  ựng chiến lƣợc kinh doanh cho C ng ty  ổ phần tƣ vấn v  

 ầu tƣ x y  ựng Indeco l  rất  ấp thiết   ặ   iệt trong  ối  ảnh m  thị trƣ ng bất 

 ộng sản   ng  ó những dấu hiệu của sự phục hồi. 

Nhận thấy tầm quan tr ng của việ  x y  ựng chiến lƣợ   inh  o nh v  triển 

khai chiến lƣợ   inh  o nh  trong quá tr nh thực tập tại C ng ty  ổ phần tƣ vấn v  

 ầu tƣ x y  ựng In e o em  ã tiến h nh nghi n  ứu  ề t i” Ho n hiện chiến lược 

kinh doanh v  triển khai chiến lược kinh doanh cho C ng ty cổ phần tư vấn v  đầu 

tư x y dựng Indeco.” 

2. Mụ  tiêu và n iệm vụ n  iên  ứu 



 
  

2.1. Mục ti u nghi n cứu 

Tr n  ơ sở l  luận v  ph n t  h thực trạng  củ    ng ty In e o   huy n  ề 

x y  ựng  hiến lƣợ   inh  o nh nhằm ho n  thiện v  triển khai chiến lƣợc kinh 

doanh cho C ng ty  ổ phần tƣ vấn v   ầu tƣ x y  ựng Indeco gi i  oại    6-2020. 

2.2. Nhiệm vụ nghi n cứu 

Ph n t  h  ánh giá thực trạng x y  ựng v  triển khai chiến lƣợc kinh doanh 

củ  C ng ty  ổ phần tƣ vấn v   ầu tƣ x y  ựng In e o gi i  oạn 2013 -  2015. 

Đề xuất giải pháp ho n thiện chiến lƣợ   inh  o nh v  triển khai chiến lƣợc 

 inh  o nh  ho C ng ty  ổ phần tƣ vấn v   ầu tƣ x y  ựng Indeco. 

3. Đối tƣ n  n  iên  ứu  

Đối tƣợng nghi n  ứu củ   huy n  ề l  l  luận về chiến lƣợ   inh  o nh v  

thƣ  trạng về x y  ựng chiến lƣợ   inh  o nh v  triển khai chiến lƣợc kinh doanh 

của C ng ty cổ phần tƣ vấn v   ầu tƣ x y  ựng Indeco. 

4. P ạ  vi n  iên  ứu  ủ   uận văn 

4.1. Phạm vi nội dung 

Chuy n  ề nghi n  ứu x y  ựng v  triển khai chiến lƣợc kinh doanh của 

C ng ty  ổ phần tƣ vấn v   ầu tƣ x y  ựng Indeco về: 

M i trƣ ng kinh doanh 

X y  ựng chiến lƣợc kinh doanh 

Lựa ch n chiến lƣợc kinh doanh  

Giải pháp thực hiện chiến lƣợc kinh doanh  

4.2. Phạm vi kh ng gian 

 Nghi n  ứu tại C ng ty  ổ phần tƣ vấn v   ầu tƣ x y  ựng Indeco trong 

phạm vi th nh phố H  Nội 



 
  

5. K t  ấu  ủ    u ên đề  

Để thực hiện  ƣợc mụ     h  ủa  huy n  ề  ngo i l i mở  ầu, kết luận, danh 

mụ  t i liệu tham khảo; phần nội  ung  h nh  ủa Luận văn  ƣợ   hi  th nh 3 

 hƣơng: 

C ƣơn  1  Cơ sở l  thuyết về  hiến lƣợ   inh  o nh. 

C ƣơn  2. Ph n t  h m i trƣ ng  inh  o nh  ủ  C ng ty  ổ phần tƣ vấn v  

 ầu tƣ x y  ựng Indeco. 

C ƣơn  3. X y  ựng chiến lƣợ   inh  o nh  ủ  C ng ty  ổ phần tƣ vấn v  

 ầu tƣ x y  ựng Indeco gi i  oạn    5-2020. 

 

 

  



 
  

CHƢƠNG 1. CƠ S  LÝ THUYẾT VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 

1.1. T n   u n về   i n  ƣ    in     n  

1.1.1. Khái niệm về chiến lược 

Thuật ngữ chiến lƣợc xuất phát từ lĩnh vự  qu n sự với   nghĩ   ể ch  r   á  

kế hoạch lớn v    i hạn tr n  ơ sở chắc chắn rằng  ái g   ối phƣơng  ó thể l m 

 ƣợ    ái g   ối phƣơng  h ng thể l m  ƣợc. Từ  ó  ùng với sự phát triển của trao 

 ổi h ng hó   thuật ngữ chiến lƣợ   inh  o nh r    i  theo qu n  iểm truyền thống 

chiến lƣợ  l  việ  xá   ịnh những mụ  ti u  ơ  ản   i hạn của một tổ chứ   ể từ  ó 

 ƣ  r   á   hƣơng tr nh h nh  ộng cụ thể  ùng với việc sử dụng  á  nguồn lực một 

 á h hợp l  nhằm  ể  ạt  ƣợc  á  mụ  ti u  ã  ề ra.     

Theo Giáo sƣ lịch sử kinh tế h   Alfre  Ch n ler  Đại h c Harvard (Mỹ), 

“Chiến lƣợc bao gồm những mụ  ti u  ơ  ản   i hạn của một tổ chứ    ồng th i lựa 

ch n  á h thức hoặc tiến tr nh h nh  ộng  ph n  ổ nguồn lực thiết yếu  ể thực hiện 

 á  mụ  ti u  ó”  (Nguyễn Kho  Kh i v  Đồng Thị Th nh Phƣơng     7). 

Theo Willi m J’  Glue  : “Chiến lƣợ  l  một kế hoạ h m ng t nh thống nhất, 

t nh to n  iện v  t nh phối hợp   ƣợc thiết kế  ảm bảo rằng  á  mụ  ti u  ơ  ản của 

tổ chức sẽ  ƣợc thực hiện”  (Nguyễn Kho  Kh i v  Đồng Thị Th nh Phƣơng  

2007). 

Theo Fred R. David: “Chiến lƣợ  l  những phƣơng tiện  ạt tới những mục 

ti u   i hạn. Chiến lƣợ   inh  o nh  ó thể gồm  ó sự phát triển về  ị  l       ạng 

hó  hoạt  ộng, sở hữu hó   phát triển sản ph m  th m nhập thị trƣ ng, cắt giảm chi 

ti u  th nh l  v  li n  o nh”  (Fred David, 2006). 

Theo Mi h el E  Porter “Chiến lƣợ  l  nghệ thuật x y  ựng  á  lợi thế cạnh 

tranh.(Nguyễn Kho  Kh i v  Đồng Thị Th nh Phƣơng     7)  

1.1.2. Các cấp độ chiến lược 

X t về cấp  ộ, trong bất kỳ tổ chứ  n o   á   hiến lƣợ   ó thể tồn tại ở nhiều 

cấp  ộ  há  nh u:  



 
  

1.1.2.1 Chiến lƣợc doanh nghiệp 

Chiến lƣợc ở cấp doanh nghiệp li n qu n  ến việc lựa ch n  á  hoạt  ộng 

kinh doanh ở  ó  á   ơn vị kinh doanh phải cạnh tr nh   ồng th i  ó sự phát triển 

v  phối kết hợp giữ   á   ơn vị với nhau. 

Chiến lƣợc cấp doanh nghiệp  ó  á   ặ   iểm: 

- Định hƣớng mụ  ti u  hung v  nhiệm vụ của doanh nghiệp: Bao gồm 

việ  xá   ịnh  á  mụ  ti u   á   ạng hoạt  ộng  inh  o nh m   o nh 

nghiệp sẽ tiến h nh v   á h thức quản l  v  phối kết hợp  á  hoạt  ộng. 

- Định hƣớng cạnh tr nh: Đó l  việ  xá   ịnh thị trƣ ng hoặ   oạn thị 

trƣ ng m   o nh nghiệp sẽ cạnh tranh. 

- Quản l   á  hoạt  ộng  inh  o nh  ộc lập v  mối quan hệ giữ   húng: 

Chiến lƣợc doanh nghiệp phát triển v   h i thá  th ng qu  việ  ph n  hi  

v  phối kết hợp  á  nguồn lực giữ   á   ơn vị  ộc lập hoặc giữ   á  hoạt 

 ộng ri ng rẽ. 

1.1.2.2 Chiến lƣợc kinh doanh 

Một  ơn vị kinh doanh chiến lƣợ   ó thể l  một bộ phận trong doanh nghiệp, 

một  òng sản ph m hay một khu vực thị trƣ ng   húng  ó thể  ƣợc kế hoạ h hó  

một  á h  ộc lập. Ở cấp  ộ  ơn vị kinh doanh, vấn  ề chiến lƣợ   ề cập  t hơn  ến 

việc phối kết hợp giữ   á   ơn vị tá  nghiệp nhƣng nhấn mạnh hơn  ến việ  phát 

triển v   ảo vệ lợi thế cạnh tranh cho sản ph m v   ịch vụ m   ơn vị quản l   Chiến 

lƣợ   ơn vị  inh  o nh li n qu n  ến: 

- Việ   ịnh vị hoạt  ộng  inh  o nh  ể cạnh tranh. 

- Dự  oán những th y  ổi của nhu cầu, những tiến bộ khoa h     ng nghệ 

v   iều ch nh chiến lƣợ   ể th  h nghi v   áp ứng những th y  ổi n y  

- Tá   ộng v  l m th y  ổi t nh  hất của cạnh tr nh th ng qu   á  hoạt 

 ộng chiến lƣợ  nhƣ l  gi  nhập theo chiều d c hoặ  th ng qu   á  hoạt 

 ộng  h nh trị.  



 
  

1.1.2.3 Chiến lƣợc chứ  năng   ộ phận 

Cấp  ộ chứ  năng  ủa tổ chứ   ề cập  ến  á   ộ phận tá  nghiệp. Chiến lƣợc 

ở cấp  ộ n y li n qu n  ến  á  quy tr nh tá  nghiệp củ   á  hoạt  ộng kinh doanh 

v   á   ộ phận của chuỗi giá trị. Chiến lƣợc ở  á   hứ  năng m r eting  t i  h nh  

nguồn nh n lự  h y nghi n  ứu v  phát triển nhằm v o phát triển v  phối kết hợp 

 á  nguồn lự  m  th ng qu   ó  á   hiến lƣợc ở cấp  ơn vị  inh  o nh  ƣợc thực 

hiện một  á h hiệu quả. 

Chiến lƣợc bộ phận chứ  năng  ủa tổ chức phụ thuộ  v o  hiến lƣợc ở  á  

cấp   o hơn  Đồng th i nó  óng v i trò nhƣ yếu tố  ầu v o  ho  hiến lƣợc cấp  ơn 

vị  inh  o nh v   hiến lƣợc tổng thể của doanh nghiệp.  

1.1.3. Đặc trưng của chiến lược kinh doanh 

T nh  ịnh hƣớng   i hạn: Chiến lƣợ   inh  o nh  ặt r   á  mụ  ti u v  xá  

 ịnh hƣớng phát triển của doanh nghiệp trong th i kỳ   i hạn (3-5 năm) nhằm  ịnh 

hƣớng hoạt  ộng cho doanh nghiệp trong m i trƣ ng  inh  o nh  ầy biến  ộng. 

T nh mụ  ti u: Chiến lƣợ   inh  o nh thƣ ng xá   ịnh rõ mụ  ti u  ơ  ản, 

những phƣơng hƣớng kinh doanh của doanh nghiệp trong từng th i kỳ v  những 

 h nh sá h nhằm thực hiện  úng mụ  ti u  ề ra. 

T nh phù hợp: Để x y  ựng chiến lƣợc kinh doanh tốt, doanh nghiệp phải 

 ánh giá  úng thực trạng hoạt  ộng sản xuất kinh doanh củ  m nh  Đồng th i phải 

thƣ ng xuy n r  soát   iều ch nh  ể phù hợp với những biến  ổi củ  m i trƣ ng. 

T nh li n tục: Chiến lƣợ   inh  o nh  ó t nh li n tụ   xuy n suốt từ quá tr nh 

x y  ựng, tổ chức thực hiện, kiểm tr   ánh giá  ến hiệu ch nh chiến lƣợc. 

1.1.4. Nội dung của  chiến lược kinh doanh 

  



 
  

1.2. Qu  t  n       ựn    i n  ƣ    in     n  

Quy tr nh x y  ựng chiến lƣợc gồm 6  ƣớc, cụ thể nhƣ sau:  

Xác định tầm nhìn, sứ mệnh 

và mục tiêu chiến lược của 

doanh nghiệp 

Phân tích môi trường 

bên ngoài doanh 

nghiệp

Phân tích môi trường 

bên trong  doanh 

nghiệp

Xây dựng và lựa chọn chiến 

lược

Triển khai, thực hiện chiến 

lược

Kiểm tra đánh giá và điều 

chỉnh chiến lược
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H nh   1.  Quy tr nh x y  ựng chiến lƣợc kinh doanh 

(Nguồn: Garry D.Smith, Danny R.Arnold, Bobby G.Bizzell, 1997) 

(1) Xác định tầm nhìn, sứ mệnh v  mục ti u chiến lược của doanh nghiệp: 

Tầm nh n: l  th ng  iệp cụ thể hó  sứ mệnh th nh một mụ  ti u tổng quát  tạo 

niềm tin v o tƣơng l i  ủa doanh nghiệp. 

Sứ mệnh: n u rõ l   o tồn tại của doanh nghiệp v   h  r   á  việc cần l m 

Mụ  ti u  hiến lƣợc: ch  rõ những nhiệm vụ của doanh nghiệp, những g  m  

doanh nghiệp hy v ng sẽ  ạt  ƣợc trong phạm vi   i hạn v  trung hạn. 

(2)   h n t ch m i trư ng   n ngo i doanh nghiệp 

Mụ  ti u  ủ  ph n t  h m i trƣ ng   n ngo i l  nhận thứ   á   ơ hội v  nguy 

 ơ từ m i trƣ ng   n ngo i  ủa tổ chức. Bao gồm việ  ph n t  h m i trƣ ng vĩ 



 
  

m  v  m i trƣ ng ng nh m   o nh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh. Việc 

 ánh giá m i trƣ ng ng nh  ũng  ó   nghĩ  l   ánh giá  á  tá   ộng củ  to n 

cầu hó   ến phạm vi củ  ng nh  xem ng nh  ó  ơ những lợi thế g . 

(3)  h n t ch m i trư ng   n trong doanh nghiệp 

Ph n t  h   n trong nhằm t m r   á   iểm mạnh   iểm yếu của doanh nghiệp. 

Chúng t  xá   ịnh  á h thứ    ng ty  ạt  ến lợi thế cạnh tr nh  v i trò  ủ   á  

năng lự   há   iệt   á  nguồn lự  v   hả năng tạo dựng v   uy tr   ền vững lợi 

thế cạnh tr nh  ho   ng ty  Từ  ó y u  ầu   ng ty phải  ạt  ƣợc một  á h vƣợt 

trội về hiệu quả, chất lƣợng, cải tiến v  trá h nhiệm với  há h h ng  

(4) X y dựng chiến lược 

X y  ựng chiến lƣợ  xá   ịnh  á  phƣơng án  hiến lƣợc ứng với  á   iểm 

mạnh   iểm yếu   ơ hội v  mối  e   a của doanh nghiệp.  

(5) Triển khai thực hiện chiến lược 

Triển khai thực hiện chiến lƣợ  l  việ  x y  ựng  á  giải pháp   iện pháp phù 

hợp với từng chiến lƣợ   ể thự  thi v   ạt  ƣợc mụ  ti u  ề ra. Việc chiển khai 

thực hiện chiến lƣợc cần phải rõ rạng  ó ph n   ng   ng việc cụ thể v  lộ tr nh 

thực hiện  á    ng việc.  

(6) Kiểm tra v  đánh giá kết quả thực hiện 

Doanh nghiệp cần phải thiết lập một hệ thống kiểm soát tất cả  á   h u nhƣ tổ 

chức, kiểm soát  ầu v o   iểm soát  ầu ra... từ  ó nhận ra sớm  á  vần  ề phù 

hợp v   hƣ  phù hợp  ể  ó những cải  á h  iều ch nh kịp th i l m  ho  hiến 

lƣợc hiệu quả hơn  

1.3. P  n t      i t ƣ n  kinh doanh 

1.3.1.  h n t ch m i trư ng   n ngo i 

M i trƣ ng   n ngo i  h nh l  tất cả  á  yếu tố   n ngo i  o nh nghiệp m  

 á  nh  quản l   h ng  iểm soát  ƣợ  nhƣng lại  ó ảnh hƣởng rất lớn  ến việc thực 

hiện mụ  ti u  ủa doanh nghiệp, ảnh hƣởng  ến sự tăng trƣởng v   hả năng sinh lợi 



 
  

của mỗi doanh nghiệp  Ph n t  h m i trƣ ng   n ngo i   o gồm ph n t  h m i 

trƣ ng vĩ m  v  m i trƣ ng ng nh  Việ  ph n t  h  á  yếu tố n y giúp  o nh 

nghiệp xá   ịnh  ƣợc vị tr   ủ  m nh v   ặ  thù m i trƣ ng m  m nh tồn tại   ịnh 

h nh  á  ảnh hƣởng củ  m i trƣ ng   n ngo i tới doanh nghiệp v  từ  ó  ó những 

quyết  ịnh phù hợp trong hoạ h  ịnh chiến lƣợc. 

  3      Ph n t  h m i trƣ ng vĩ m  

Những th y  ổi trong m i trƣ ng vĩ m   ó thể  ó tá   ộng trực tiếp  ến bất 

kỳ lự  lƣợng n o  ó trong ng nh  l m  iến  ổi sức mạnh tƣơng  ối giữ   á  thế lực 

v  l m th y  ổi t nh hấp dẫn của một ng nh  M i trƣ ng vĩ m    o gồm 6 yếu tố: 

Kinh tế, C ng nghệ, Văn hó  xã hội, Nh n  h u h c, Ch nh trị pháp luật,v  Tự 

nhi n:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H nh 1.2.  M  h nh PESTN nghi n  ứu m i trƣ ng vĩ m  

(Nguồn: Ng  Kim Thanh v  L  Văn T m, 2009) 

(1) M i trư ng ch nh trị - pháp luật 

M i t ƣ ng 

n àn  

Kinh tế 

Tự nhi n 

C ng nghệ 

Ch nh 

tri/pháp luật 

Nh n  h u 

h c/Văn hó  

xã hội 



 
  

Đ y l  yếu tố  ó tầm ảnh hƣởng tới tất cả  á  ng nh  inh  o nh tr n một lãnh 

thổ   á  yếu tố  h nh trị, luật pháp ảnh hƣởng  ến khả năng tồn tại v  phát triển 

của bất cứ ng nh n o  Khi  inh  o nh tr n một  ơn vị h nh  h nh   á   o nh 

nghiệp sẽ phải bắt buộ  tu n theo  á  yếu tố  h nh trị luật pháp tại khu vự   ó. 

Khi ph n t  h m i trƣ ng n y  húng t  thƣ ng qu n t m tới  á  yếu tố: 

- Sự   nh ổn: Chúng t  sẽ xem x t sự   nh ổn trong  á  yếu tố xung  ột 

 h nh trị, ngoại giao của thể chế luật pháp  Thể chế n o  ó sự   nh ổn cao 

sẽ  ó thể tạo  iều kiện tốt cho việc hoạt  ộng  inh  o nh v  ngƣợc lại  á  

thể chế  h ng ổn  ịnh, xảy r  xung  ột sẽ tá   ộng xấu tới hoạt  ộng kinh 

 o nh tr n lãnh thổ củ  nó  

- Ch nh sá h thuế: Ch nh sá h thuế xuất kh u, nhập kh u   á  thuế ti u thụ, 

thuế thu nhập...  sẽ ảnh hƣởng tới doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. 

- Cá  luật li n qu n: Luật  ầu tƣ  luật doanh nghiệp, luật l o  ộng, luật 

chống  ộc quyền, chống  án phá giá     

- Ch nh sá h: Cá   h nh sá h  ủ  nh  nƣớc sẽ  ó ảnh hƣởng tới doanh 

nghiệp  nó  ó thể tạo ra lợi nhuận hoặ  thá h thức với doanh nghiệp   ặc 

biệt l   á   h nh sá h về cải  á h  inh tế, cải  á h h nh  h nh  th y  ổi 

 h nh sá h li n qu n  ến ng nh   h nh sá h thuế   n to n v   ảo vệ m i 

trƣ ng   á   h nh sá h  iều tiết cạnh tranh, bảo vệ ngƣ i ti u  ùng…  

Ng y n y   á  doanh nghiệp   ng phải  hú   hơn tới  h nh sá h  ủa 

Ch nh phủ về sử dụng t i nguy n v   ảo vệ m i trƣ ng tự nhi n  Giải 

quyết tốt vấn  ề m i trƣ ng  ũng tứ  l  một  iều kiện thiết yếu  ể giải 

quyết vấn  ề tăng trƣởng bền vững. 

(2) M i trư ng nền kinh tế 

Trạng thái  ủ  m i trƣ ng kinh tế vĩ m  xá   ịnh sự l nh mạnh, thịnh vƣợng 

của nền kinh tế  nó lu n g y r  những tá   ộng với  á   o nh nghiệp v  ng nh  

M i trƣ ng kinh tế ch  bản chất v   ịnh hƣớng của nền kinh tế trong  ó  o nh 

nghiệp hoạt  ộng  Cá  ảnh hƣởng của nền kinh tế  ến một doanh nghiệp  ó thể 



 
  

l m th y  ổi khả năng tạo giá trị v  thu nhập củ  nó  Bốn nh n tố quan tr ng 

trong kinh tế vĩ m  l : Tỷ lệ tăng trƣởng của nền kinh tế  lãi suất, tỷ suất hối 

 oái  v  tỷ lệ lạm phát  

Th ng thƣ ng  á   o nh nghiệp sẽ dự  tr n yếu tố kinh tế  ể quyết  ịnh  ầu tƣ 

v o  á  ng nh   á   hu vự   Cá  yếu tố kinh tế cần qu n t m   o gồm: 

- T nh trạng của nền kinh tế: Bất cứ nền kinh tế n o  ũng  ó  hu  ỳ, trong 

mỗi gi i  oạn nhất  ịnh của chu kỳ nền kinh tế, doanh nghiệp sẽ  ó 

những quyết  ịnh phù hợp  ho ri ng m nh  

- Cá   h nh sá h  inh tế củ   h nh phủ: Luật tiền lƣơng  ơ  ản   á   hiến 

lƣợ  phát triển kinh tế củ   h nh phủ   á   h nh sá h ƣu  ãi  ho  á  

ng nh: Giảm thuế, trợ cấp.... 

- Triển v ng kinh tế trong tƣơng l i: Tố   ộ tăng trƣởng, mức gia 

tăng GDP, t  suất GDP tr n vốn  ầu tƣ     

(3) M i trư ng văn hóa xã hội/Nh n khẩu học 

Mỗi quố  gi   vùng lãnh thổ  ều  ó những giá trị văn hó  v   á  yếu tố xã hội 

 ặ  trƣng  Những giá trị văn hó  l  những giá trị l m l n một xã hội   ó thể vun 

 ắp  ho xã hội  ó tồn tại v  phát triển  Ch nh v  thế  á  yếu tố văn hó  th ng 

thƣ ng  ƣợc bảo vệ hết sứ  quy m  v   hặt chẽ   ặc biệt l   á  văn hó  tinh 

thần.   

Cá  yếu tố m i trƣ ng văn hó  xã hội bao gồm  á  thái  ộ xã hội v   á  giá trị 

văn hó    á  th y  ổi xã hội  ũng tạo r   ơ hội v  mối  e   a. Một doanh 

nghiệp muốn trƣ ng tồn  ƣợc với th i gian, với  ối tá    ƣợ  xã hội chấp nhận 

th  nhất  ịnh phải coi tr ng vấn  ề văn hó  trong  inh  o nh  Cá  giá trị văn 

hó  v  xã hội tạo l n nền tảng củ  xã hội, do vậy nó thƣ ng dẫn dắt  á  th y  ổi 

 iều kiện   ng nghệ   h nh trị pháp luật, kinh tế v  nh n  h u. 

Nh n  h u h c gồm  á  vấn  ề li n qu n  ến   n số, cấu trú  tuổi  ph n  ố  ịa 

l    ộng  ồng  á    n tộ  v  ph n phối thu nhập   Qu n  iểm ti u  ùng h ng 



 
  

hó    ịch vụ củ    n  ƣ  á  vùng   á   ị  phƣơng v  qu n  iểm ti u  ùng  ủa 

giới t nh  tuổi tá   nghề nghiệp, ảnh hƣởng  ến h nh th nh  á  thị trƣ ng v  ảnh 

hƣởng tới chiến lƣợ   inh  o nh  Phong  á h sống tá   ộng  ến nhu cầu h ng 

hó   ịch vụ bao gồm: chủng loại, chất lƣợng  h nh  ánh  mẫu mã  Tố   ộ tăng 

  n số tá   ộng t  h  ự   ến nội dung chiến lƣợc sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp.  

(4) M i trư ng khoa học c ng nghệ 

Cá  th y  ổi   ng nghệ tá   ộng l n nhiều bộ phận củ  xã hội   á  tá   ộng chủ 

yếu th ng qu   á  sản ph m quá tr nh   ng nghệ. Bao gồm  á  hoạt  ộng li n 

qu n  ến việ  sáng tạo r   á   iến thức mới, chuyển dị h  á   iến thứ   ó  ến 

 á   ầu r    á  sản ph m   á  quá tr nh v   á  vật liệu mới. Sự th y  ổi m i 

trƣ ng   ng nghệ sẽ  em lại cho doanh nghiệp cả  ơ hội v  thá h thứ   Cơ hội 

l  n ng   o  hả năng tạo sản ph m mới  ó sức cạnh tr nh   o; thá h thứ  l   ó 

thể l m  ho vòng   i của sản ph m bị suy thoái một  á h gián tiếp hay trực 

tiếp  Tá   ộng quan tr ng nhất của sự th y  ổi   ng nghệ l  tá   ộng tới chiều 

  o r o  ản ra nhập v   ịnh h nh lại cấu trú  ng nh   

(5) M i trư ng tự nhi n 

M i trƣ ng tự nhi n   o gồm: vị tr   ị  l    h  hậu, cảnh qu n thi n nhi n   ất 

  i  song  iển   á  nguốn t i nguy n  hoáng sản trong lòng  ất t i nguy n rừng 

biển, sự trong sạch củ  m i trƣ ng nƣớ  v   h ng  h … ảm bảo  á  yếu tố  ầu 

v o  ần thiết v  m i trƣ ng h  t  ộng  ho  á   o nh nghiệp v  tổ chức. 

Những yếu tố cần nghi n  ứu: 

- Vị tr   ị  l    iều kiện tự nhi n   h  hậu. 

- Cá  loại t i nguy n   hoáng sản v  trữ lƣợng. 

- Nguồn năng lƣợng. 

- T nh h nh  h i thá  v  sử dụng  á  nguồn t i nguy n thi n nhi n  



 
  

- Vấn  ề m i trƣ ng v    nhiễm m i trƣ ng; Sự qu n t m  ủ   h nh phủ v  

cộng  ồng  ến m i trƣ ng. 

  3      Ph n t  h m i trƣ ng ng nh 

Một ng nh l  một nhóm  á   o nh nghiệp cung cấp  á  sản ph m hay dịch 

vụ  ó thể thay thế chặt chẽ với nhau. Sự thay thế một  á h  hặt chẽ  ó nghĩ  l   á  

sản ph m hay dịch vụ thỏ  mãn  á  nhu  ầu  há h h ng về  ơ  ản tƣơng tự nhau.  

Theo M  Porter   ó năm lự  lƣợng  ịnh hƣớng cạnh tranh trong phạm vi 

ng nh l : ( ) Nguy  ơ từ  á   ối thủ tiềm  n; (2) Mứ   ộ cạnh tranh giữ   á   ối 

thủ hiện  ó trong ng nh; (3) Sức mạnh thƣơng lƣợng củ  ngƣ i mua; (4) Sức mạnh 

thƣơng lƣợng củ  ngƣ i  án; (5) Đe   a củ   á  sản ph m thay thế. 

M. Porter ch  ra rằng  á  lự  lƣợng n y   ng mạnh    ng hạn chế khả năng 

củ   á   o nh nghiệp hiện tại trong việ  tăng giá v   ó  ƣợc lợi nhuận   o hơn  

Nhiệm vụ  ặt r   ho  á  nh  quản trị l  phải nhận thứ   ƣợ   á   ơ hội v  nguy  ơ  

m  sự th y  ổi của 5 lự  lƣợng sẽ  em lại  qu   ó x y  ựng  á   hiến lƣợ  th  h 

ứng, dịch chuyển sức mạnh của một hay nhiều lự  lƣợng cạnh tr nh th nh lợi thế 

 ho m nh  M  h nh 5 áp lực cạnh tranh củ  M Porter nhƣ s u:  

Đối thủ tiềm ẩn

Các đối thủ cạnh 

tranh ngành

Cường độ cạnh tranh

Sản phẩm thay 

thế

Khách hàngNhà cung cấp

 

 

H nh 1.3.  M  h nh 5 áp lực cạnh tranh của M. Porter 



 
  

(Nguồn: Garry D.Smith, Danny R.Arnold, Bobby G.Bizzell, 1997) 

( ) Đối thủ tiềm  n l  những  ối thủ cạnh tr nh  ó thể sẽ tham gia thị trƣ ng trong 

tƣơng l i  o sức hấp dẫn củ  ng nh v  những r o  ản gia nhập v  h nh th nh 

những  ối thủ cạnh tranh mới, từ  ó thị phần bị chia sẻ, lợi nhuận doanh nghiệp 

bị giảm xuống, sự xuất hiện củ   ối thủ cạnh tranh mới sẽ ảnh hƣởng  ến chiến 

lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp  V  vậy phải ph n t  h  á   ối thủ tiềm  n  ể 

 ánh giá những nguy  ơ m  h  tạo ra cho doanh nghiệp. 

(2) Khá h h ng  ũng l  một yếu tố cạnh tranh của một doanh nghiệp  Y u  ầu  ủ  

 há h ng y   ng   o   ặ   iệt l  nhu  ầu về  hất lƣợng  ị h vụ   ị h vụ  hăm 

só   há h h ng  ũng nhƣ  á   ị h vụ giá trị gi  tăng   m theo  Do vậy  há h 

h ng  ũng tạo n n một yếu tố cạnh tranh quan tr ng. Sự trung th nh  ủ   há h 

h ng l  một lợi thế lớn của một doanh nghiệp  Đối với  á   o nh nghiệp r    i 

sau khi số lƣợng  há h h ng trung th nh  òn  t sẽ phải cạnh tranh với  á   o nh 

nghiệp r    i trƣớ    ó nhiều  há h h ng trung th nh   

(3)  Cá  nh   ung  ấp  ó thể  ƣợ   oi nhƣ một áp lự   e   a khi h   ó  hả năng 

tăng giá  án  ầu v o hoặc giảm chất lƣợng củ   á  sản ph m dịch vụ m  h  

cung cấp   o  ó l m giảm khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Mứ   ộ ảnh 

hƣởng phụ thuộ  v o mứ   ộ tập trung củ   á  nh   ung  ấp, tầm quan tr ng 

của số lƣợng sản ph m  ối với nh   ung  ấp, sự  há   iệt củ   á  nh   ung  ấp, 

ảnh hƣởng củ   á  yếu tố  ầu v o  ối với  hi ph  hoặc sự  há   iệt hó  sản 

ph m   hi ph   huyển  ổi củ   á   o nh nghiệp trong ng nh  sự tồn tại củ   á  

nh   ung  ấp thay thế  nguy  ơ tăng  ƣ ng sự hợp nhất củ   á  nh   ung  ấp, 

 hi ph   ung ứng so với tổng lợi tức củ  ng nh  

(4) Sản ph m thay thế: l  những sản ph m  há  về t n g i   há  về th nh phần 

nhƣng  em lại  ho  há h h ng những tiện   h tƣơng  ƣơng nhƣ sản ph m của 

doanh nghiệp. Sự xuất hiện của những sản ph m thay thế n y  ó thể dẫn  ến 

nguy  ơ l m giảm giá  án v  sụt giảm lợi nhuận của doanh nghiệp  Do  ó 

doanh nghiệp phải dự  áo v  ph n t  h  huynh hƣớng phát triển  á  sản ph m 



 
  

thay thế, nhận diện hết  á  nguy  ơ m   á  sản ph m thay thế tạo ra cho doanh 

nghiệp. 

(5) Cƣ ng  ộ cạnh tr nh trong ng nh l  sự g nh  u  mãnh liệt khi một doanh 

nghiệp bị thá h thức bởi  á  h nh  ộng của doanh nghiệp  há  h y  hi  o nh 

nghiệp n o  ó nhận thứ   ƣợc một  ơ hội cải thiện vị thế củ  nó tr n thị trƣ ng. 

Cá    ng  ụ thƣ ng  ƣợc sử dụng trong cuộc chạy  u  tạo giá trị  ho  há h 

h ng l  giá   hất lƣợng, sự  há   iệt sản ph m v   ịch vụ  ph n phối, khuyến 

mãi  sự cải tiến v   áp ứng  há h h ng   

Mứ   ộ ảnh hƣởng củ   ƣ ng  ộ cạnh tr nh ng nh phụ thuộ  v o: Cấu trú  

cạnh tr nh ng nh   á   iều kiện nhu cầu  r o  ản r i khỏi ng nh  t  lệ chi ph   ố 

 ịnh tr n giá trị gi  tăng  t nh trạng tăng trƣởng củ  ng nh  t nh trạng  ƣ thừa 

  ng suất   há   iệt giữ   á  sản ph m   á   hi ph   huyển  ổi  t nh  ặ  trƣng 

củ  thƣơng hiệu h ng hó   t nh     ạng củ   á   ối thủ cạnh tr nh  t nh trạng 

s ng l c trong ng nh   

  



 
  

  3   3  C ng  ụ  ánh giá m i trƣ ng   n ngo i  o nh nghiệp 

Ma trận  ánh giá  á  yếu tố   n ngo i  ho ph p  á  nh   hiến lƣợ  tóm tắt 

v   ánh giá  á  th ng tin  inh tế  xã hội  văn hó   nh n  h u   ị  l    h nh trị   h nh 

phủ, luật pháp    ng nghệ v   ạnh tr nh  Có năm  ƣớ   ể phát triển một ma trận 

 ánh giá  á  yếu tố   n ngo i  

Ma trận  ánh giá  á  yếu tố   n ngo i EFE - External Factor Evaluation. (Ng  Kim 

Th nh v  L  Văn T m     9) 

Bƣ c 1:  

Lập danh mục  á  yếu tố  ơ hội v  nguy  ơ  hủ yếu  ó v i trò quyết  ịnh 

 ối với sự th nh   ng  ủa doanh nghiệp  

Bƣ c 2:  

Đặt tr ng số  ho  á  yếu tố theo mứ   ộ quan tr ng của từng yếu tố  ối 

với sự th nh   ng trong  inh  o nh  ủa doanh nghiệp  Cá  tr ng số phải 

thỏ  mãn  á   iều kiện:Cá  tr ng số  ó giá trị trong khoảng 0:Kh ng qu n 

tr ng, 1:Rất quan tr ng. Tổng  á  tr ng số bằng 1. 

Bƣ c 3:  

Đánh giá sự phản ứng củ   á   hiến lƣợc hiện tại của doanh nghiệp  ối 

với  á  yếu tố n y theo th ng  iểm từ    ến 4.1: Phản ứng yếu, 2: Phản 

ứng  ƣới mức trung   nh, 3: Phản ứng trung   nh, 4: Phản ứng tốt. 

Bƣ c 4:  

Nh n tr ng số của từng yếu tố với số  iểm tƣơng ứng  ể xá   ịnh số  iểm 

về tầm quan tr ng của từng yếu tố. 

Bƣ c 5:  

Cộng tất cả  á  số  iểm về tầm quan tr ng  á  yếu tố  ể xá   ịnh tổng số 

 iểm quan tr ng của ma trận cho doanh nghiệp. Tổng số  iểm của ma trận 

 h ng phụ thuộ  v o số lƣợng  á  yếu tố  ó trong m  trận, cao nhất l  4 



 
  

 iểm, thấp nhất l     iểm. Nếu tổng số  iểm l  4:Doanh nghiệp phản ứng 

tốt với  ơ hội v  nguy  ơ, Nếu tổng số  iểm l    5:Doanh nghiệp phản 

ứng trung   nh với những  ơ hội v  nguy  ơ, Nếu tổng số  iểm l   :Doanh 

nghiệp phản ứng yếu với những  ơ hội v  nguy  ơ  

1.3.2.  h n t ch m i trư ng   n trong 

Bất kỳ một tổ chứ  n o  ều  ó những mặt mạnh v  mặt yếu. Việ   ánh giá 

t nh h nh   n trong  h nh l  việc kiểm tra lại năng lực của doanh nghiệp  giúp  o nh 

nghiệp phát huy những  iểm mạnh v  hạn chế những  iểm yếu. 

Cá  mặt mạnh doanh nghiệp  ó thể l   á   ỹ năng  nguồn lự  v  những lợi 

thế m   o nh nghiệp  ó  ƣợ  hơn hẳn  á   ối thủ cạnh tr nh nhƣ  ó   ng nghệ hiện 

 ại   ó thƣơng hiệu uy t n  nguồn vốn dồi   o   o nh nghiệp  ó h nh ảnh tốt trong 

 há h h ng h y nắm thị phần lớn trong  á  thị thƣ ng truyền thống.  

Những mặt yếu của doanh nghiệp thể hiện ở những thiếu sót hoặ  nhƣợc 

 iểm về nguồn nh n lự  h y  á  yếu tố hạn chế năng lực cạnh tranh củ   á   o nh 

nghiệp, mạng lƣới ph n phối   m hiệu quả, quan hệ l o  ộng  h ng tốt, sản ph m 

lạc hậu so với  á   ối thủ cạnh tranh. 

  3     Nghi n  ứu m i trƣ ng   n trong theo qu n  iểm của Fred R. David  

Theo Fre  R  D vi   ph n t  h m i trƣ ng   n trong  ủa doanh nghiệp cần 

tập trung nghi n  ứu  á  lĩnh vực hoạt  ộng: 

- Quản trị. 

- Marketing. 

- T i  h nh   ế toán  

- Sản xuất/ tá  nghiệp. 

- Nghi n  ứu v  phát triển. 

- Hệ thống th ng tin  

(1) Quản trị 



 
  

Quản trị  ó 5 chứ  năng  ơ  ản: hoạ h  ịnh, tổ chứ   thú    y  nh n sự, kiểm 

soát  

- Hoạ h  ịnh: Hoạ h  ịnh bao gồm tất cả  á  hoạt  ộng quản trị li n qu n 

 ến việc chu n bị  ho tƣơng l i  Cá  nhiệm vụ cụ thể l :  ự  oán  thiết 

lập mụ  ti u   ề r   á   hiến lƣợ   phát triển  á   h nh sá h  h nh th nh 

 á  mụ     h  

- Tổ chức:Tổ chức bao gồm tất cả  á  hoạt  ộng quản trị tạo r   ơ  ấu cho 

mối quan hệ giữa quyền hạn v  trá h nhiệm. Những   ng việc cụ thể l  

thiết kế tổ chứ    huy n m n hó    ng việ   m  tả   ng việc, chi tiết hó  

  ng việc, mở rộng kiểm soát  thống nhất mệnh lệnh, phối hợp sắp xếp, 

thiết kế   ng việ  v  ph n t  h   ng việc. 

- Thú   y,  ộng vi n:Thú    y   ộng vi n gồm những nổ lực nhằm  ịnh 

hƣớng hoạt  ộng củ   on ngƣ i, cụ thể l  lãnh  ạo, truyền th ng   á  

nhóm l m việ   hung  th y  ổi  á h hoạt  ộng, ủy quyền  n ng   o  hất 

lƣợng   ng việc, thỏ  mãn   ng việc, thỏ  mãn nhu  ầu  th y  ổi tổ chức, 

 ộng vi n tinh thần củ  nh n vi n v  tinh thần quản l   

- Nh n sự:Hoạt  ộng nh n sự tập trung v o việc quản l   on ngƣ i hay 

nguồn nh n lực, bao gồm: quản l  tiền lƣơng  thƣởng  phú  lợi, tuyển 

dụng    o tạo v  tái   o tạo, bố tr   s  thải nh n   ng  quản l   á  qu n hệ 

l o  ộng, khuyến  h  h tạo  iều kiện l m việ    ng  ằng  phát triển 

 huy n m n  nghi n  ứu  on ngƣ i,   ng tá  quần  húng   h nh sá h quy 

chế về kỷ luật l o  ộng    nh   ng   ãi   ng … 

- Kiểm soát:Kiểm soát li n qu n  ến tất cả  á  hoạt  ộng quản l  nhằm 

 ảm bảo cho kết quả thực tế phù hợp, nhất quán với kết quả  ã  ƣợc 

hoạ h  ịnh. Những hoạt  ộng chủ yếu: Kiểm tra chất lƣợng, kiểm soát t i 

 h nh   án h ng  quản l  h ng tồn  ho   hi ph   ph n t  h những th y  ổi, 

thƣởng phạt. Tất cả  á  nh  quản trị trong doanh nghiệp  ều  ó nhiệm vụ 



 
  

kiểm soát  Chứ  năng  iểm soát  ặc biệt quan tr ng trong gi i  oạn  ánh 

giá chiến lƣợc. Kiểm soát   o gồm 4 gi i  oạn  ơ  ản sau: 

 Thiết lập  á  ti u  hu n thực hiện. 

 Đánh giá th nh quả của doanh nghiệp   á nh n  

 So sánh th nh quả thực tế với  á  ti u  hu n thực hiện  ã 

 ịnh. 

 Đƣ  r   á   iện pháp phát huy  iểm mạnh, khắc phụ   iểm 

yếu. 

(2) Marketing 

M r eting  ó thể  ƣợ  m  tả nhƣ một quá tr nh xá   ịnh, dự  áo  thiết lập v  

thỏ  mãn  á  nhu  ầu mong muốn củ  ngƣ i ti u  ùng  ối với sản ph m hay 

dịch vụ  Joel Ev ns v  B rry Berm n  ho rằng marketing bao gồm 9 chứ  năng 

 ơ  ản: Ph n t  h  há h h ng  Mu   Bán  Hoạ h  ịnh sản ph m & dịch vụ, Định 

giá  Ph n phối, Nghi n  ứu thị trƣ ng, Ph n t  h  ơ hội, Ph n t  h trá h nhiệm 

 ối với xã hội,  

- Ph n t  h  há h h ng: Ph n t  h  há h h ng l  việ  nghi n  ứu v   ánh 

giá nhu  ầu, mong muốn của ngƣ i ti u thụ - li n qu n  ến hoạt  ộng 

 iều tra về ngƣ i ti u thụ  ph n t  h  á  th ng tin về  há h h ng   ánh giá 

 á   hiến lƣợ   ịnh vị thị trƣ ng  phát triển  á   ảng m  tả về ngƣ i ti u 

 ùng v  quyết  ịnh  á   hiến lƣợ  ph n  hú  thị trƣ ng tối ƣu nhất. 

- Mu  h ng: Mu  h ng nghĩ  l   ạt  ƣợ   á  nguồn lực cần thiết  ể sản 

xuất v   án sản ph m hay dịch vụ. Hoạt  ộng mu  h ng   o gồm  ánh 

giá  á  nh   ung  ấp  ó  hả năng th y thế, lựa ch n nh   ung  ấp tốt 

nhất, thỏa thuận  á   iều kiện  ó thể chấp nhận với nh   ung  ấp v  tiến 

h nh thu mu   Cần lƣu  : hội nhập về ph   s u   iểm soát nh   ung  ấp l  

một chiến lƣợc cần  ƣợc lựa ch n  hi  á  nh   ung  ấp  h ng  áng tin 



 
  

tƣởng   ƣ  r  mứ  giá   o h y  h ng  ó  hả năng  áp ứng y u  ầu của 

doanh nghiệp. 

- Bán h ng: Việc thực hiện chiến lƣợ  th nh   ng thƣ ng phụ thuộ  v o 

khả năng  án sản ph m hay dịch vụ n o  ó  ủa doanh nghiệp  Bán h ng 

bao gồm nhiều hoạt  ộng marketing, chẳng hạn nhƣ quảng  áo     h th  h 

 án h ng  quảng  áo  ại  húng   án h ng  ho  á nh n ngƣ i ti u thụ, 

quản l  lự  lƣợng  án h ng  qu n hệ với  há h h ng v   á  nh  ph n 

phối. Những hoạt  ộng n y  ó tầm quan tr ng  ặc biệt khi doanh nghiệp 

  ng theo  uổi chiến lƣợ  th m nhập thị trƣ ng. 

- Hoạ h  ịnh dịch vụ v  sản ph m: Hoạ h  ịnh dịch vụ v  sản ph m bao 

gồm  á  hoạt  ộng: Khảo sát thị trƣ ng   ịnh vị nhãn hiệu v  sản ph m, 

bảo h nh   óng gói  xá   ịnh  á  sản ph m  ó  hả năng th y thế   ặc 

trƣng  ủa sản ph m  h nh  áng  ủa sản ph m, chất lƣợng sản ph m, loại 

bỏ những sản ph m  ã lỗi th i v   ung  ấp dịch vụ  ho  há h h ng  

Hoạ h  ịnh dịch vụ v  sản ph m  ặc biệt quan tr ng khi doanh nghiệp 

  ng theo  uổi chiến lƣợ  phát triển h y     ạng hó  sản ph m. 

- Định giá: Định giá  ó 4 lự  lƣợng quan tr ng  ó ảnh hƣởng  ến  á  quyết 

 ịnh về giá: ngƣ i ti u thụ   h nh phủ   á  nh  ph n phối v   ối thủ cạnh 

tr nh  Đ i  hi một doanh nghiệp sẽ theo  uổi một chiến lƣợc kết hợp về 

ph   trƣớ   ề  ó  ƣợc sự kiểm soát tốt hơn  ối với giá  ƣợ  t nh  ho 

ngƣ i ti u thụ  Cá   h nh phủ  ó thể  ƣ  r  những hạn chế  ối với mức 

giá  ố  ịnh, sự ph n  iệt  ối xử về giá  mứ  giá tối thiểu   á h  ịnh giá  

 áo giá v   iểm soát giá  

- Ph n phối: Hoạt  ộng ph n phối bao gồm: dự trữ   á    nh ph n phối, 

mứ   ộ ph n phối   ịnh vị  á  nơi  án lẻ, phạm vi  án h ng  xá   ịnh vị 

tr  v  mức tồn  ho  phƣơng tiện vận chuyển   án s    án lẻ.Hoạt  ộng 

ph n phối trỏ n n  ặc biệt quan tr ng khi doanh nghiệp   ng nổ lực thực 

hiện việ  phát triển thị trƣ ng hay chiến lƣợc kết hợp về ph   trƣớc. 



 
  

- Nghi n  ứu thị trƣ ng: Nghi n  ứu thị trƣ ng l  việc thu thập  ghi  h p  

v  ph n t  h  ó hệ thống  á   ữ liệu về những vấn  ề li n qu n  ến việc 

 án h ng hó  h y  ịch vụ.Hoạt  ộng nghi n  ứu thị trƣ ng hỗ trợ cho tất 

cả  á   hứ  năng  inh  o nh  ủa doanh nghiệp  Cá   o nh nghiệp  ó 

nhiều khả năng nghi n  ứu thị trƣ ng sẽ  ó sức mạnh to lớn trong việc 

theo  uổi  á   hiến lƣợc chung. 

- Ph n t  h  ơ hội: Ph n t  h  ơ hội bao gồm:  ánh giá  hi ph   lợi nhuận v  

rủi ro li n qu n  ến  á  quyết  ịnh về marketing.Việ  ph n t  h  hi 

ph /lợi nhuận  ƣợc tiến h nh theo 3  ƣớ :T nh tổng  hi ph   ủa quyết 

 ịnh, Ƣớ  t nh tổng lợi nhuận của quyết  ịnh, So sánh tổng  hi ph  v  

tổng lợi nhuận. Nếu lợi nhuận ƣớ  t nh   o hơn tổng  hi ph  th   ơ hội trở 

n n hấp dẫn hơn  

- Trá h nhiệm  ối với xã hội: Chứ  năng  uối  ùng  ủa hoạt  ộng 

marketing  theo Ev ns v  Berm n   ó l  việc quyết  ịnh  á h tốt nhất  ể 

 áp ứng  á  nghĩ  vụ  ối với xã hội của doanh nghiệp  Trá h nhiệm xã 

hội  ó thể bao gồm: Việ   ƣ  r   á  sản ph m v   ịch vụ  n to n với giá 

cả phải  hăng  Trong xã hội hiện  ại, vấn  ề trá h nhiệm xã hội   ng 

 ƣợ  qu n t m ng y một nhiều hơn  v  thế, một  h nh sá h xã hội rõ r ng 

 ƣợ   oi l  một  iểm mạnh quan tr ng  ối với  á   o nh nghiệp  ngƣợc 

lại, một  h nh sá h xã hội yếu   m  ị  oi l  một  iểm yếu. 

(3) T i ch nh kế toán 

Để hoạ h  ịnh  á  chiến lƣợc hiệu quả cần xá   ịnh những  iểm mạnh, yếu 

trong lĩnh vự  t i  h nh  ủa doanh nghiệp. Khả năng th nh toán   án   n nợ, 

vốn lu n  huyển, lợi nhuận, sử dụng vốn  lƣợng tiền mặt…  ủa doanh nghiệp 

 ó ảnh hƣởng lớn  ến việc hoạ h  ịnh v  tổ chức thực hiện chiến lƣợc. Theo 

J mes V n Home   á   hứ  năng  ủ  t i  h nh/ ế toán   o gồm 3 quyết  ịnh: 

quyết  ịnh  ầu tƣ  quyết  ịnh t i  h nh v  quyết  ịnh về cổ tức. 

(4) Sản xuất/tác nghiệp 



 
  

Chứ  năng sản xuất  tá  nghiệp trong hoạt  ộng kinh doanh bao gồm tất cả cá  

hoạt  ộng nhằm biến  ổi  ầu v o th nh h ng hó  v   ịch vụ. Quản trị sản xuất/ 

tá  nghiệp l  quản trị  ầu v o  quá tr nh  iến  ổi v   ầu ra. Roger Schrocder 

cho rằng quá tr nh quản trị sản xuất/tá  nghiệp bao gồm 5 loại quyết  ịnh hay 5 

chứ  năng: quy tr nh    ng suất  h ng tồn kho, lự  lƣợng l o  ộng v   hất 

lƣợng. 

(5) Nghi n cứu v  phát triển 

Để nghi n  ứu m i trƣ ng   n trong  ủa một doanh nghiệp th  yếu tố  h nh thứ 

5 cần phải xem x t l  hoạt  ộng nghi n  ứu v  phát triển (R&D)  Để  ánh giá 

mặt mạnh, mặt yếu của hoạt  ộng n y ngƣ i t  thƣ ng dự  v o  hi ph    nh 

 ho  húng  Có 4 phƣơng pháp thƣ ng  ƣợc sử dụng  ể xá   ịnh  hi ph  nghi n 

cứu v  phát triển: 

- Đầu tƣ  ho   ng nhiều dự án   ng tốt. 

- Sử dụng phƣơng pháp t nh theo phần trăm  o nh số  án h ng  

- So sánh với  hi ph  nghi n  ứu v  phát triển củ   ối thủ cạnh tranh. 

- Xá   ịnh xem sản ph m mới th nh   ng nhƣ thế n o v  s u  ó t nh 

ngƣợc trở lại  ể xá   ịnh nhu cầu  ầu tƣ  ho nghi n  ứu v  phát triển. 

Trong  á   o nh nghiệp hoạt  ộng nghi n  ứu v  phát triển  ó thể thực hiện 

 ƣới  á  h nh thức: 

- Nghi n  ứu v  phát triển   n trong – Doanh nghiệp tự thực hiện hoạt 

 ộng nghi n  ứu v  phát triển. 

- Nghi n  ứu v  phát triển theo hợp  ồng – Doanh nghiệp thu   á  

nh  nghi n  ứu hoặ   á  tổ chứ   ộc lập  ề nghi n  ứu phát triển 

những sản ph m ri ng  iệt. 

(6) Hệ thống th ng tin 

Th ng tin li n  ết tất cả  á   hứ  năng trong  inh  o nh với nh u v   ung  ấp 

 ơ sở cho tất cả  á  quyết  ịnh quản trị  Th ng tin l  huyết mạ h  l  nền tảng  l  



 
  

lĩnh vực thể hiện rõ n t những lợi thế v  bất lợi cạnh tranh chủ yếu của doanh 

nghiệp  Ch nh v  vậy   ánh giá  iểm mạnh   iểm yếu của hệ thống th ng tin l  

nội dung quan trong củ  nghi n  ứu m i trƣ ng   n trong  

Hệ thống th ng tin tiếp nhận  á   ữ liệu th   ả từ m i trƣ ng   n ngo i v  m i 

trƣ ng   n trong  ủa doanh nghiệp. Một hệ thống th ng tin hiệu quả  ũng giống 

nhƣ một thƣ viện hiện  ại, thu thập  ph n loại, xử l   lƣu trữ dữ liệu  ể phục vụ 

cho việc ra quyết  ịnh củ   á  nh  quản trị. 

Chúng t    ng sống trong th i  ại  ùng nổ th ng tin  Những doanh nghiệp  ó 

hệ thống th ng tin yếu   m sẽ bị   y v o vị tr   ất lợi tr n thƣơng trƣ ng cạnh 

tranh khốc liệt  Ngƣợc lại, những doanh nghiệp  ó hệ thống th ng tin hiệu quả 

sẽ  ó  ƣợc vị tr  tốt nh  th ng qu  hệ thống n y thể hiện  ƣợc những khả năng 

vƣợt trội  ặc biệt ở  á  lĩnh vự   há   v   ụ:  áp ứng  ơn h ng  ịp lú    ung 

cấp sản ph m với  hi ph  thấp hoặc cung cấp những dịch vụ l m h i lòng  há h 

h ng… 

Để  ánh giá hệ thống th ng tin  ủa doanh nghiệp  ó thể dự  v o  á  ti u  h  

sau: 

- Đánh giá  ƣ ng  ộ th ng tin: nh nh  hậm, mạnh yếu, khả năng  áp ứng 

y u  ầu củ  quy tr nh sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Xá   ịnh ảnh hƣởng của hệ thống th ng tin  ến lợi thế cạnh tranh của 

doanh nghiệp. 

- Kế hoạ h phát triển hệ thống th ng tin  ả phần cứng lẫn phần mềm  Điều 

quan tr ng l   hứ  năng  ủa hệ thống th ng tin  ần  ƣợc phối hợp chặt 

chẽ với  á   hứ  năng  há   ể  h i thá  lợi thế cạnh tranh về th ng tin 

một  á h hiệu quả. 

1.3.2.2C ng  ụ  ánh giá m i trƣ ng   n trong  o nh nghiệp 



 
  

Ma trận  ánh giá  á  yếu tố   n trong  ho ph p  á  nh   hiến lƣợ  tóm tắt v  

 ánh giá  á  yếu tố   n trong  ủa tổ chức, doanh nghiệp  Có năm  ƣớ   ể phát triển 

một ma trận  ánh giá  á  yếu tố   n trong  

Ma trận  ánh giá  á  yếu tố   n trong IFE- Internal Factor Evaluation.(Ng  Kim 

Th nh v  L  Văn T m     9) 

Bƣ c 1:  

Lập danh mục  á  yếu tố  iểm mạnh v   iểm yếu chủ yếu  ó v i trò quyết 

 ịnh  ối với sự th nh   ng  ủa doanh nghiệp  

Bƣ c 2:  

Đặt tr ng số  ho  á  yếu tố theo mứ   ộ quan tr ng của từng yếu tố  ối 

với sự th nh   ng trong kinh doanh của doanh nghiệp  Cá  tr ng số phải 

thỏ  mãn  á   iều kiện:Cá  tr ng số  ó giá trị trong khoảng 0:Kh ng qu n 

tr ng, 1:Rất quan tr ng. Tổng  á  tr ng số bằng 1. 

Bƣ c 3:  

Đánh giá  á  yếu tố theo th ng  iểm từ    ến 4.1: Khi yếu tố l   iểm rất 

yếu của doanh nghiệp, 2: Khi yếu tố l   iểm tƣơng  ối yếu của doanh 

nghiệp, 3: Khi yếu tố l   iểm tƣơng  ối mạnh của doanh nghiệp, 4: Khi 

yếu tố l   iểm rất mạnh của doanh nghiệp. 

Bƣ c 4:  

Nh n tr ng số của từng yếu tố với số  iểm tƣơng ứng  ể xá   ịnh số  iểm 

về tầm quan tr ng của từng yếu tố. 

Bƣ c 5:  

Cộng tất cả  á  số  iểm về tầm quan tr ng  á  yếu tố  ể xá   ịnh tổng số 

 iểm quan tr ng của ma trận cho doanh nghiệp. Tổng số  iểm của ma trận 

 h ng phụ thuộ  v o số lƣợng  á  yếu tố  ó trong m  trận, cao nhất l  4 

 iểm, thấp nhất l     iểm. Nếu tổng số  iểm lớn hơn   5: Doanh nghiệp 



 
  

mạnh về nội bộ, Nếu tổng số  iểm nhỏ hơn   5: Doanh nghiệp yếu về nội 

bộ. 

1.4.      ựn  và  ự     n   i n  ƣ    in     n  

1.4.1. Các phương pháp x y dựng chiến lược 

  4      Ph n t  h SWOT 

SWOT l  tập hợp viết tắt những chữ  ái  ầu ti n  ủ   á  từ tiếng Anh: 

Strengths (Điểm mạnh); We  nesses (Điểm yếu); Opportunities (Cơ hội); Threats 

(Nguy  ơ)  Đ y l    ng  ụ hữu   h giúp  húng t  t m hiểu vấn  ề hoặc ra quyết  ịnh 

trong việc tổ chức, quản l   ũng nhƣ trong  inh  o nh  

Ma trận SWOT  ƣợc sử dụng  ể liệt    tất cả  á   ơ hội   á  nguy  ơ   á  

 iểm mạnh v   á   iểm yếu trong nội bộ doanh nghiệp, theo thứ tự v  vị tr  th  h 

hợp  Căn  ứ v o mối quan hệ giữ   á  yếu tố   á  nh  ph n t  h sẽ tiến h nh  ƣ  r  

4 nhóm  hiến lƣợ   ơ  ản: 

S_O:  Cá   hiến lƣợ  n y  ự  tr n  iểm mạnh của doanh nghiệp  ể khai 

thá   á   ơ hội   n ngo i  

S_T:  Cá   hiến lƣợ  n y  ự  tr n  iểm mạnh của doanh nghiệp  ể ngăn 

chặn hoặc hạn chế  á  nguy  ơ từ   n ngo i  

W_O: Cá   hiến lƣợ  n y giảm  iểm yếu   n trong nội bộ  ể tận dụng  á  

 ơ hội từ   n ngo i  

W_T: Cá   hiến lƣợ  n y giảm  iểm yếu   n trong nội bộ  ể ngăn  hặn 

hoặc hạn chế  á  nguy  ơ   n ngo i  

Ma trận ph n t  h SWOT  ó thể  ƣợc diễn giải ngắn g n nhƣ sơ  ồ sau: 

 
O 

Cơ hội 

T  

Nguy  ơ/ thá h thứ  



 
  

S 

 Điểm mạnh 

S-O 

Phát huy  iểm mạnh  ể tận 

 ụng  ơ hội   ịnh hƣớng  inh 

doanh 

S-T 

Phát huy  iểm mạnh  ể hạn 

 hế v  n  tránh nguy  ơ 

W 

Điểm yếu 

W-O 

Khắ  phụ  yếu  iểm  ể tận 

 ụng  ơ hội 

W-T 

Khắ  phụ   iểm yếu v   ần 

 hu n  ị  ĩ  ể vƣợt qu  

thá h thứ   

H nh 1.4.  M  h nh m  trận SWOT 

(Nguồn: Ng  Kim Thanh v  L  Văn T m, 2009) 

  4      Phƣơng pháp m  trận tổ hợp kinh doanh BCG 

Ma trận tổ hợp  inh  o nh BCG (Boston Consult nt Group)  o   ng ty tƣ 

vấn Quản trị h ng  ầu của Mỹ l  Boston  ƣ  r  nhằm giúp  á    ng ty lớn  ánh giá 

t nh h nh hoạt  ộng củ   á   ơn vị kinh doanh chiến lƣợc (SBU). Từ  ó giúp nh  

Quản trị quyết  ịnh ph n  ổ vốn  ho  á   ơn vị kinh doanh chiến lƣợ  v   ánh giá 

t nh h nh t i  h nh  ủ    ng ty  M  trận n y l  một bảng gồm 4   vu ng trong  ó:  

- Trụ  ho nh: Thể hiện thị phần tƣơng  ối củ  SBU  ƣợ  xá   ịnh bằng tỷ 

lệ giữa doanh số của SBU với doanh số củ   ối thủ  ứng  ầu hoặ   ối thủ 

 ứng thứ nh    

 Trƣ ng hợp SBU  h ng  ẫn  ầu ng nh về doanh số thị phần 

tƣơng  ối của SBU bằng tỷ lệ giữa doanh số củ  SBU  ó với 

doanh số củ   ối thủ  ầu ng nh  

 Trƣ ng hợp SBU dẫn  ầu ng nh về doanh số thị phần tƣơng  ối 

của SBU bằng tỷ lệ giữa doanh số củ  SBU  ó với doanh số của 

 ối thủ  ứng thứ nh  trong ng nh  



 
  

- Trục tung: Ch  xuất tăng trƣởng h ng năm  ủa thị trƣ ng của tuyến sản 

ph m m  SBU n y  inh  o nh t nh  ằng phần trăm   

X%

Thị phần tƣơng  ối

Tăng trƣởng 

thị trƣ ng

Dấu   ấ   ỏi N  i s  

C n   ó C n bò sữ 

 

H nh 1.5.  M  h nh m  trận BCG 

(Nguồn: Garry D.Smith, Danny R.Arnold, Bobby G.Bizzell, 1997) 

Từ ma trận BCG   húng t   ƣ  r   ƣợ   á   h nh sá h: 

- Cá  SBU nằm trong vùng  ấu chấm hỏi thƣ ng mới  ƣợ  th nh lập trong 

ng nh  ó mứ  tăng trƣởng thị trƣ ng   o nhƣng thị phần v   o nh số 

nhỏ. Do vậy doanh nghiệp cần   n nhắ   ể  ầu tƣ vốn  áng  ể  ho  á  

 ơn vị kinh doanh chiến lƣợ  n y nhằm tăng thị phần tƣơng  ối s u  ó 

thực hiện theo chiến lƣợ  ng i s o hoặc theo chiến lƣợ   on  hó  

- Cá  SBU nằm trong vùng ng i s o thƣ ng dẫn  ầu về thị phần ở ng nh 

 ó tố   ộ tăng trƣởng thị trƣ ng cao, cạnh tranh gay gắt. Do vậy cần bảo 

vệ hoặ  tăng thị phần tƣơng  ối củ   á  SBU n y  th ng qu   ầu tƣ v o 

 á  nguồn lự  v  tiếp thị, thậm  h   hấp nhận  á   òng tiền  m v  nó l  

nguồn thu nhập   o v   em lại nhiều tiền trong tƣơng l i    

- Cá   ơn vị kinh doanh chiến lƣợc nằm trong vùng Con  ò sữ  l  nguồn 

cung cấp t i  h nh  ho  o nh nghiệp. 40%-60% thu nhập của doanh 



 
  

nghiệp phải  ƣợ   em lại từ  á  SBU trong vùng Con  ò sữ   SBU n y 

 h ng giữ  ƣợc vị tr    n  ầu th  sẽ chuyển s ng   Con  hó  

- Cá  SBU nằm trong   Con  hó  ó rất  t  hả năng m ng lại lợi nhuận cho 

doanh nghiệp. Một khi sản ph m củ   á   ơn vị kinh doanh chiến lƣợc 

n y  ó những cải tiến vƣợt bậc về chất lƣợng, mẫu mã  ó thể  huy n s ng 

  Dấu chấm hỏi h y   Con  ò sữ  nhƣng thƣ ng phải  ầu tƣ vốn rất lớn 

v  gặp nhiều  hó  hăn  v  thế doanh nghiệp cần xem x t n n: 

 Tối thiểu hó   ầu tƣ v o  á  SBU n y 

 Tiếp tụ   ầu tƣ nếu  ó  òng tiền tự  o  ƣơng 

 Bán hoặ  th nh l  hoạt  ộng kinh doanh nếu  òng tiền  ó xu 

hƣớng  m  

  4   3  Phƣơng pháp m  trận tổ hợp GE 

Ma trận tổ hợp kinh doanh hấp dẫn ng nh – thế mạnh cạnh tranh 

M Kinsey/GE giúp  á  nh  Quản trị  ƣ  r   á  quyết  ịnh kinh doanh dự  tr n tổ 

hợp nhiều yếu tố sức hấp dẫn ng nh (quy m  ng nh  mứ  tăng trƣởng ng nh  mức 

lợi nhuận ng nh  mức vốn  ầu tƣ  t nh ổn  ịnh   ng nghệ   ƣ ng  ộ cạnh tr nh  t nh 

 ộc lập theo chu kỳ  …) v  thế mạnh cạnh tranh (thị phần     quyết   ng nghệ, chất 

lƣợng sản ph m, dịch vụ sau  án h ng   ảo h nh  sự cạnh tranh về giá   hi ph  hoạt 

 ộng thấp  năng suất... ) 

Cá   ƣớ   ánh giá theo phƣơng pháp tổ hợp kinh doanh hấp dẫn ng nh – thế 

mạnh cạnh tranh cụ thể nhƣ s u:  

Bƣ c 1:  

Xá   ịnh  á  ti u  h   ánh giá  ƣ ng  ộ cạnh tr nh v  thế mạnh cạnh 

tranh của doanh nghiệp  

Bƣ c 2:  

Xá   ịnh tầm quan tr ng tƣơng  ối củ   á  ti u  h   ằng  á h gán tr ng số 

tƣơng  ối cho mỗi ti u  h  thỏ  mãn  á   iều kiện:Cá  tr ng số  ó giá trị 



 
  

trong khoảng 0:Kh ng qu n tr ng, 1:Rất quan tr ng, Tổng  á  tr ng số 

bằng 1. 

Bƣ c 3:  

Đánh giá  á  yếu tố theo th ng  iểm từ   (ho n to n  h ng hấp dẫn/rất 

yếu)  ến 4 (rất hấp dẫn/rất mạnh). 

Bƣ c 4:  

Nh n tr ng số của từng yếu tố với số  iểm tƣơng ứng  ể xá   ịnh số  iểm 

về tầm quan tr ng của từng yếu tố. 

Bƣ c 5:  

T nh toán  ộ hấp dẫn củ  ng nh v  vị thế cạnh tranh bằng  á h nh n  á  

giá trị của mỗi ti u  h  với trị số củ   húng v   ộng  á  t  h lại. 

Bƣ c 6:  

Đặt v o  ồ thị với trục tung biểu thị sức hấp dẫn của thị trƣ ng, trục 

ho nh  iểu thị lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Vị tr   ủ  SBU tr n 

ma trận GE  ƣợc biểu hiện bằng một h nh tròn    ó t m l  gi o  iểm giữa 

vị tr   ủa ma trận sự hấp dẫn củ  ng nh với vị tr   ủa ma trận vị thế cạnh 

tr nh  Độ lớn củ  vòng tròn phụ thuộ  v o qui m  ng nh. 



 
  

1
Thế mạnh

 ạnh tr nh

Độ hấp 

 ẫn ng nh

3

4

2

1 2 3 4

Thu hoạ h 

hoặ  loại  ỏ

Chọn lựa 

Đầu tư tăng trưởng

Hoặc Thu hoạch, loại bỏ

Chọn lựa 

Đầu tư tăng trưởng

Hoặc Thu hoạch, loại bỏ

Đầu tƣ & 

Tăng trƣởng

Chọn lựa 

Duy trì

Hoặc Thu hoạch

SBU

SBU

 

H nh 1.6.  Ma trận GE trong m  h nh M Kinsey 

(Nguồn: Gary D.Smith, Danny R.Arrnold, Bobby G.Bizzell, 1997) 

S u  ó  ự  v o vị tr   ủ  tr n m  trận GE   húng t   ƣ  ra những  h nh 

sá h phù hợp: 

- Cá  SBU nằm trong vùng Thu hoạch hoặc loại bỏ rất  t  hả năng m ng 

lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Do vậy cần thực hiện  h nh sá h  h   ầu 

tƣ tối thiểu, tiếp tụ   ầu tƣ  hi  ó  òng tiền tự  o  ƣơng   án hoặc thanh 

l  nếu  òng tiền tự  o  m   

- Cá  SBU nằm trong vùng Đầu tƣ hoặ  Tăng trƣởng thƣ ng  ó tố   ộ tăng 

trƣởng thị trƣ ng cao. Do vậy cần  ầu tƣ  ể  h i thá  xu hƣớng thị 

trƣ ng t  h  ự    uy tr  hoặ  tăng  ƣ ng vị thế cạnh tranh, thậm  h   hấp 

nhận  á   òng tiền  m v  nó l  nguồn thu nhập   o v   em lại nhiều tiền 

trong tƣơng l i  

- Đối với  á  SBU nằm trong vùng Ch n lựa phải   n nhắc lựa ch n  h nh 

sá h phù hợp 



 
  

1.4.2. Lựa chọn chiến lược kinh doanh 

Doanh nghiệp phải lựa ch n chiến lƣợc tối ƣu v   h ng thể  ùng lú  thực 

hiện tất cả cá   hiến lƣợc hay từng chiến lƣợc theo một trật tự  h ng t nh toán  v  sẽ 

mất rất nhiều th i gian, nguồn lực lực. Do vậy cần  ó sự lựa ch n  ể  ƣ  r  một tập 

hợp chiến lƣợ   ƣợ  xem l  tối ƣu nhất  ể phát triển v   ó   n nhắc những lợi hại, 

 ƣợc mất m   o nh nghiệp  ó  ƣợc từ chiến lƣợ  n y  

Tr n  ơ sở tập hợp  á   hiến lƣợ   ã  ƣợc ch  ra bằng việc kết hợp  á  yếu 

tố Điểm mạnh - Cơ hội  Điểm mạnh - Nguy  ơ   Điểm yếu  - Cơ hội  Điểm yếu - 

Nguy  ơ  sử dụng ma trận theo ti u  h  GREAT  ể phá  h a những n t  ơ  ản cho 

việc lựa ch n chiến lƣợc kinh doanh tr ng t m m   o nh nghiệp  ó  hả năng theo 

 uổi. 

  



 
  

Tiêu     
Tr ng 

số 

Cá    i n  ƣ c 

Chi n  ƣ c 1 Chi n  ƣ c 2 … Chi n  ƣ c n 

Điểm 

 ánh 

giá 

Điểm 

qui 

 ổi 

Điểm 

 ánh 

giá 

Điểm 

qui 

 ổi 

 Điểm 

 ánh 

giá 

Điểm 

qui 

 ổi 

Cột 1 2 3 4=2x3 5 6=2x5 … i j=2xi 

Lợi   h       (Gain)         

Độ rủi ro    (Risk)         

Chi ph    

(Expense) 

        

T nh  hả thi 

(Achievement) 

        

Th i gian      

(Time) 

        

T n  điểm 1        

Bảng 1.1. Ma trận theo ti u  h  GREAT 

(Nguồn: McGraw Hill Company, 2007) 

Cá   ƣớ   ánh giá  á   hiến lƣợ  theo ti u  h  GREAT  ụ thể nhƣ s u: 

Bƣ c 1: 

Nhận biết  á  phạm trù  h nh  ần ph n t  h h y  á  ti u  h  ở cột 1 

Bƣ c 2:  



 
  

Đánh giá mứ   ộ tá   ộng củ   á  yếu tố (ti u  h ) tới  á   hiến lƣợc tổng 

thể; sử dụng hệ số tá   ộng ch  mứ   ộ quan tr ng v  sự ảnh hƣớng của 

 á  yếu tố tới chiến lƣợc. (hệ số  ƣợ  t nh  ằng  á h  ho  iểm từ    ến 1 

sao cho tổng tr ng số bằng 1) 

Bƣ c 3:  

Đánh giá  ho  iểm từng yếu tố ph n t  h ở từng chiến lƣợ   Điểm  ánh 

giá  ƣợ  t nh từ    ến 5 ứng với  á  mứ   ộ: yếu  trung   nh  trung   nh 

 há   há  tốt. 

Bƣ c 4:  

Qui  ổi  á  hệ số l   ết quả củ  t  h    ột (cột   v   ột  iểm  ánh giá ở 

từng chiến lƣợ )  s u  ó  ộng dồn  á   ết quả th nh phần  ể  ƣợc tổng 

 iểm ở h ng cuối. 

Bƣ c 5:  

T   ậm    ến 3 con số tổng cao nhất v   ó  h nh l  những chiến lƣợc 

tr ng t m  ần tập trung thực hiện. 

1.5. T iển    i, t ự   iện   i n  ƣ    in     n  

1.5.1. Chiến lược marketing 

M r eting l  một quá tr nh quản l  m ng t nh xã hội giúp  ho  á   á nh n v  

tập thể  ạt  ƣợc những g  h  cần v  mong muốn  th ng qu  việc tạo r    h o  án v  

tr o  ổi những sản ph m  ó giá trị với ngƣ i  há   

Chiến lƣợ  m r eting l  quá tr nh tổ chức chuyển tại mụ  ti u  inh  o nh v  

chiến lƣợc kinh doanh của h  th nh  á  hoạt  ộng tr n thị trƣ ng. 

Chiến lƣợc marketing của một tổ chứ  l  tất cả những g  li n qu n  ến việc 

phát triển v  thực hiện Marketing – mix (gồm 4P: Pro u t  Pri e  Pl  e v  

Promotion; hoặ  7P: Pro u t  Pri e  Pl  e v  Promotion  People  Physi  l evi en e 

v  Process hoặc nhiều hơn)  



 
  

Có nhiều yếu tố quan tr ng tá   ộng  ến việc thực hiện chiến lƣợc, Tuy 

nhi n  o nh nghiệp thƣ ng  ƣ  r   h nh sá h s u: 

- Ch nh sá h phối hợp: Quyết  ịnh doanh nghiệp sử dụng ph n phối   nh 

 ộc quyền hay nhiều   nh ph n phối. 

- Ch nh sá h về quảng  áo: Xá   ịnh n n quảng  áo rầm rộ thƣ  thớt hay 

 h ng quảng  áo;  á h thức quảng  áo  

- Ch nh sá h  ối với  há h h ng: Hạn chế (h y  h ng)  inh  o nh với một 

 há h h ng ri ng lẻ; Bảo h nh ho n to n h y  ảo h nh hạn chế; Thƣởng 

cho những ngƣ i  án h ng  h  dự  tr n tiền hoa hồng. 

- Ch nh sá h về giá: Quy  ịnh phạm vi chung trong việ   ịnh giá  án sản 

ph m trong phạm vi to n  o nh nghiệp. 

- Ch nh sá h ph n  oạn thị trƣ ng. 

1.5.2. Chiến lược t i ch nh 

Quản trị hoạt  ộng t i  h nh  o nh nghiệp l  tổng hợp  á  hoạt  ộng xá  

 ịnh v  tạo r   á  nguồn vốn tiền tệ cần thiết  ảm bảo  ho quá tr nh sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp tiến h nh li n tục với hiệu quả kinh tế cao. 

Nội dung  chủ yếu của quản trị hoạt  ộng t i  h nh l  hoạ h  ịnh v   iểm 

soát t i  h nh  hoạ h  ịnh v  quản trị  á   ự án  ầu tƣ  quản trị  á  hoạt  ộng t i 

 h nh ngắn hạn, quản trị  á  nguồn  ung t i  h nh   h nh sá h ph n phối v  ph n 

t  h t i  h nh  o nh nghiệp. 

Chiến lƣợ  t i  h nh li n qu n  ến hoạt  ộng huy  ộng v  sử dụng  ó hiệu 

quả một nguồn vốn phù hợp với y u  ầu của hoạt  ộng sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

1.5.3. Chiến lược nguồn nh n lực 

Quản trị nguồn nh n lự  l  quá tr nh sáng tạo v  sử dụng tổng thể  á    ng 

cụ  phƣơng tiện  phƣơng pháp v  giải pháp  h i thá  hợp l  v  hiệu quả năng lực, 



 
  

sở trƣ ng củ  ngƣ i l o  ộng nhằm  ảm bảo thực hiện  á  mụ  ti u  ủa tổ chứ  v  

từng ngƣ i l o  ộng.  

Cá  nội dung chủ yếu của quản trị nguồn nh n lự  l    ng tá  tuyển dụng, sử 

dụng v  phát triển  ội ngũ l o  ộng. 

Chiến lƣợ  li n qu n  ến nguồn nh n lực bao gồm: thu hút v  giữ nh n t i  

  o tạo v    o tạo lại  ể n ng   o  hất lƣợng nguồn nh n lực, tổ chứ  l o  ộng 

khoa h     ãi ngộ hợp l … 

1.5.4. Chiến lược nghi n cứu v  phát triển 

Nghi n  ứu v  phát triển (R&D) nhằm phát triển những sản ph m mới trƣớc 

 á   ối thủ cạnh tranh, nhằm n ng   o  hất lƣợng sản ph m, hay cải tiến  á  quy 

tr nh sản xuất  ể n ng   o hiệu quả… 

Chiến lƣợ  nghi n  ứu v  phát triển hƣớng  ến ho n thiện v  phát triển hoạt 

 ộng R&D   ầu tƣ  úng mức cho hoạt  ộng n y  phối hợp một  á h tối ƣu  á  h nh 

thức tổ chức hoạt  ộng R&D, giữa R&D do tổ chức tự thực hiện với R&D theo hợp 

 ồng với   n ngo i… 

1.5.5. Chiến lược vận h nh 

Vận h nh   o gồm tất cả  á  hoạt  ộng nhằm biến  ổi yếu tố  ầu v o th nh 

sản ph m cuối  ùng    o gồm  á  hoạt  ộng củ  quá tr nh sản xuất – vận h nh máy 

mó  thiết bị, kiểm tra chất lƣợng   óng gói…   y l   ộ phận  ơ  ản của chuỗi giá 

trị  n n việc cải tiến  ho n thiện những hoạt  ộng n y nhằm góp phần quan tr ng 

l m tăng năng suất l o  ộng  n ng   o  hất lƣợng sản ph m, tiết kiệm nguy n vật 

liệu   iện nƣớ … 

 

TÓM TẮT CHƢƠNG 1 

Trong  hƣơng 1  tá  giả  ã tr nh   y  hái quát l  thuyết về l  luận chiến lƣợc 

kinh doanh bao gồm  á   hái niệm  ơ  ản về chiến lƣợc kinh doanh; nội  ung  tr nh 

tự v   á  phƣơng pháp  m  h nh x y  ựng chiến lƣợ   Những nội  ung n y sẽ l m 



 
  

 ơ sở l  luận cho việ  ph n t  h v  x y  ựng chiến lƣợc cho C ng ty  ổ phần tƣ vấn 

v  x y  ựng Indeco.  
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